BÀI TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG 
A. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Câu 1. Nhận định nào sau đây không chính xác?

A. Số hiệu nguyên tử bằng số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử.

B. Số proton trong nguyên tử luôn bằng số hạt nơtron.

C. Số proton trong nguyên tử luôn bằng số hạt electron.

D. Nguyên tử luôn trung hoà về điện.

Câu 2. Hiđro có 3 đồng vị là 1H, 2H, 3H. Oxi có 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O. Trong tự nhiên, loại phân tử nước có khối lượng phân tử lớn nhất là

A. 21 u.

B. 24 u.

C. 22 u
.
  
D. 26 u.

Câu 3. Cacbon có 2 đồng vị 12C , 13C. Oxi có 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O.Có thể có bao nhiêu phân tử khí cacbonic khác nhau tạo nên từ các đồng vị trên?  
A. 4.


B. 6.[image: image1.wmf]


C. 9. 



D. 12.

Câu 4. Đồng có 2 đồng vị bền là: 65Cu , 63Cu . Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm của đồng vị 65Cu  là

A. 30%. 

B. 27%.     

C. 28%.     


D. 27,5%.

Câu 5. Tổng số hạt proton, electron và nơtron trong ion 35Cl- là (cho Z =17)

A. 52.


B. 35.


C. 53.


D. 51.
Câu 6. Trong nguyên tử nguyên tố X có 3 lớp electron, ở lớp thứ 3 có 5 electron.

Số proton của nguyên tử đó là

A. 10.           

B. 12.         

C. 14.        

D. 15.

Câu 7. Cation M2+có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 2p6. Vậy cấu hình electron của lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử M là

A. 3s2. 


B. 3s2 3p2.

C. 3s2  3p3.

D. 3s2  3p5.

Câu 8. Cấu hình electron của Cu (cho Z = 29) là

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1.  
  
B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2.
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 9.
  
D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10.
Câu 9. Electron cuối cùng phân bố trong nguyên tử  X là 3d8. Số electron lớp ngoài cùng của X là
A. 8.


B. 6.

                    C. 4.


                         D. 2.

Câu 10. Cấu hình electron đúng của 26 Fe3+ là
A. 1s22s22p63s23p63d5.


B. 1s22s22p63s23p63d6.

C. 1s22s22p63s23p63d3 4s2.


D. 1s22s22p63s23p63d54s2.

Câu 11. Các ion X2- và Y2+ đều có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 3p6. X, Y là 2 nguyên tố
A. S và Ca.
      B. S và Mg.       

C. O và Mg.       

D. O và K.

Câu 12. Cho cấu hình electron của các nguyên tố sau

X.  1s2 2s2 2p6 3s2.


 Y.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
Z.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. 
     
 T.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2
Dãy các cấu hình electron của các nguyên tố kim loại là

A. X, Y, Z.



B. X, Y, T.

C. Y,  Z, T.



D. X, Z, T.
Câu 13. Một ion R3+ có phân lớp cuối cùng của cấu hình electron là 3d5. Cấu hình electron của nguyên tử R là:
A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 4p1.

B  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2.
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3d8 4s2.


D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2
Câu 14. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử nguyên tố M là 58, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. Hạt nhân nguyên tử nguyên tố M có số khối là

A. 19.

                B. 20.

                   C. 39.

           D. 40.
Câu 15.  Nguyên tử của nguyên tố Y được cấu tạo bởi 36 hạt, trong hạt nhân số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Cấu hình electron của Y là

A. 1s22s22p6           
B. 1s22s22p63s2
 C. 1s22s22p62d2

D. 1s22s22p63s13p1
Câu 16. Nguyên tử nguyên tố R có tổng số hạt bằng 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Kí hiệu và vị trí của R (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn là


A. Na, chu kì 3, nhóm IA.
B. Mg, chu kì 3, nhóm IIA.


C. F, chu kì 2, nhóm VIIA.
D. Ne, chu kì 2, nhóm VIIIA. 

Câu 17. Nguyên tố X thuộc chu kì 3 nhóm IV. Cấu hình electron của X là


A. 1s22s22p63s23p4.
B. 1s22s22p63s23p2.


C. 1s22s22p63s23d2.
D. 1s22s22p63s23d4.

Câu 18. Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54 đvC. Cu có 2 đồng vị là 63Cu và 65Cu, % về khối lượng của 63Cu chứa trong Cu2S là


A. 57,82%.
B. 57,49%.
C. 21,39%.
D. 21,82%.
Câu 19. Trong phân tử M2A có tổng 3 loại hạt bằng 140, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Nguyên tử khối của nguyên tố M lớn hơn nguyên tử khối của nguyên tố A là 23. Tổng 3 loại hạt trong ion M+ nhiều hơn trong A2- là 31 hạt. Số hiệu nguyên tử của M và A tương ứng là

A. 19 và 8

B. 11 và 16

C. 8 và 19

D. 16 và 11
Câu 20.  Hợp chất M2X có tổng số hạt là 116. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 36. Khối lượng nguyên tử của X lớn hơn M là 9. Tổng số hạt trong X2- nhiều hơn trong M+ là 17. Vị trí của M, X trong bảng tuần hoàn là

A. M (STT 11, chu kì 3, nhóm IA); X( STT8, chu kì 2, nhóm VIA).

B. M (STT19, chu kì 4, nhóm IA); X (STT8, chu kì 2, nhóm VIA).

C. M ( STT11, chu kì 3, nhóm IA); X (STT16, chu kì 3, nhóm VIA).

D. M (STT19, chu kì 3, nhóm IA); X (STT16, chu k ì 3, nh óm VIA).
Câu 21. Tổng số hạt trong nguyên tử của nguyên tố là 122. Trong đó số hạt mang điện trong hạt nhân ít hơn số hạt không mang điện là 11 hạt. Số khối của nguyên tử trên là

A. 122. 

B. 85. 


C. 96. 


D. 74
Câu 22. Cấu hình eletron 1s
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B. Nguyên tử Ne và các ion Na
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C. Nguyên tử Na và các ion Na
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D. Nguyên tử Cl và các ion Na
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        Câu 23. Hợp chất Y có công thức MX2 trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. Trong hạt nhân M có    số nơtron nhiều hơn số proton 4 hạt. Trong hạt nhân X số notron bằng số proton. Tổng số proton trong MX2    là 58. Công thức của Y là:
          A. FeS2                                    B. SO2                    C. CaC2                 D. SiO2
Câu 24. Nguyên tử của nguyên tố X tạo được ion X3+ có cấu hình electron ngoài cùng là …2p6. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn có thể là

A. Ô số 12, chu kỳ 3, nhóm IIA.


B. Ô số 13, chu kỳ 2, nhóm IIIA.

C. Ô số 13, chu kỳ 3, nhóm IIIA.

D. Ô số 16, chu kỳ 3, nhóm VIA.
Câu 25. Cho các nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron ngoài cùng như sau: của X là …2p4, của Y là …3p4, của Z là …4s2. Vị trí của X, Y, Z trong bảng tuần hoàn là 

A. X ở chu kỳ 2, nhóm IVA; Y ở chu kỳ 3, nhóm IVA; Z ở chu kỳ 4, nhóm IIA. 

B. X ở chu kỳ 2, nhóm IVA; Y ở chu kỳ 3, nhóm IVA; Z ở chu kỳ 4, nhóm IVA. 

C. X ở chu kỳ 2, nhóm VIA; Y ở chu kỳ 3, nhóm VIA; Z ở chu kỳ 4, nhóm IIA.

D. X ở chu kỳ 2, nhóm VIA; Y ở chu kỳ 3, nhóm IVA; Z ở chu kỳ 4, nhóm IVA.

Câu 25. Hai nguyên tố X và Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kỳ, có tổng điện tích hạt nhân là 39. Vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn là

A. X và Y thuộc chu kỳ 3, X nhóm IA, Y nhóm IIA.

B. X và Y thuộc chu kỳ 3, X nhóm IIA, Y nhóm IIIA.

C. X và Y thuộc chu kỳ 4, X nhóm VIA, Y nhóm VIIA.

D. X và Y thuộc chu kỳ 4, X nhóm IA, Y nhóm IIA.

Câu 26. Hòa tan hoàn toàn 14,2 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại X và Y liên tiếp nhau trong nhóm IIA bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 3,36 lít khí (đktc). X và Y là

A. Be và Mg.

B. Mg và Ca.

C. Ca và Sr.

D. Sr và Ba.

Câu 27. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố Be, F, Li, Cl tăng dần theo thứ tự sau:

A. Li < Be < F < Cl.


B. Be < Li < F < Cl.

C. F < Be < Cl < Li.


D. Cl < F < Li < Be.

Câu 28.Các nguyên tố K, Na, P, N được sắp xếp theo thứ tự giảm dần độ âm điện:

A. K > Na > P > N.


B. P >  N > K > Na.

C. N > P > Na > K.


D. N > Na > P > K.

Câu 29. Ion Y2- có chứa tổng số hạt mang điện là 34. Công thức oxit cao nhất và hợp chất khí với hiđro của Y là

A. SO3 và H2S.




B. Cl2O7 và HCl.

C. SeO3 và H2Se.



            D. Br2O7 và HBr.

Câu 30. Dãy nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần tính kim loại từ trái sang phải

A. Na < K < Mg < Al .

B. Al < Mg < Na < K.

C. Mg < Al < Na < K.


D. K < Na < Al < Mg.

Câu 31. Cấu hình electron của ion X2+ là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6. Trong bảng tuần hoàn các  nguyên tố hóa học, nguyên tố X thuộc
A. chu kì 4, nhóm VIIIA                                               B. Chu kì 4, nhóm IIA     

C. Chu kì 3, nhóm VIB                                                 D. Chu kì 4, nhóm VIIB

Câu 32. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng ns2np4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là:
A. 50,00%                                    B. 27,27%                        C. 60,00%                 D. 40%

Câu 33. Cho các nguyên tố: K ( Z=19), N (Z=7), Si (Z=14), Mg (Z=12).Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái qua phải là:

A. N, Si, Mg, K          B. k, Mg, Si, N                   C. K, Mg, N, Si            D. Mg, K, Si, N

Câu 34. Một nguyên tố R có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p4, công thức hợp chất  của R với hiđro và công thức oxit cao nhất là:

A. RH2, RO.




B. RH2, RO3.



C. RH2, RO2.




D. RH5, R2O5.

Câu 35. Một nguyên tố có oxit cao nhất là RO3. Nguyên tố ấy tạo với hiđro một chất khí trong đó R chiếm 94,23% về khối lượng. Nguyên tố đó là:

A. Flo.


B. Lưu huỳnh. 

        C. Oxi.


D. Iot. 
Câu 36. Hai nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kỳ của bảng tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 30. Hai nguyên tố A và B là

A. Na và Mg.


B. Mg và Al.

C. Mg và Ca.

D. Na và K.

Câu 37. X, Y là 2 nguyên tố ở cùng nhóm A hoặc nhóm B và thuộc 2 chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong 2 hạt nhân nguyên tử X và Y bằng 32. Cấu hình electron của 2 nguyên tố đó là

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 và 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 

B. 1s2 2s2 2p6 3s2 và 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
C. 1s2 2s2 2p5 và 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
D. 1s2 2s2 2p2 và 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
Câu 38. X, Y, Z là 3 nguyên tố thuộc cùng chu kỳ của bảng tuần hoàn. Biết oxit của X khi tan trong nước tạo thành một dung dịch làm hồng quỳ tím, Y phản ứng với nước  được dung dịch làm xanh giấy quỳ tím, còn Z phản ứng được với cả axit và kiềm. Số thứ tự các nguyên tố trong bảng tuần hoàn tăng dần theo chiều
A. X <  Y < Z.




B. X <  Z < Y.


C. Y < Z <  X.




D. Z < Y < Z. 
Câu 39. Cấu hình electron  phân lớp ngoài cùng của  hai nguyên tử  A và B lần lượt là 3sx và 3p5. Biết rằng phân lớp 3s của 2 nguyên tử A và B hơn kém nhau chỉ 1 electron. Hai nguyên tố A,  B là:

A. Na,  Cl.
 
B. Mg,  Cl. 

C. Na,  S.        

D. Mg,  S. 
Câu 40. Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34, trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện. Nguyên tố R và vị trí của nó trong bảng HTTH là

A. Na  ở ô 11, chu kỳ III, nhóm IA.

B. Mg  ở ô 12, chu kỳ III, nhóm IIA.

C. F ở ô 9, chu kỳ II, nhóm VIIA.

D. Ne ở ô 10, chu kỳ II, nhóm VIIIA.
Câu 41. Ba nguyên tố A (Z = 15); D (Z = 16); E (Z = 17) có hiđroxit tương ứng là X, Y, T. Chiều tăng dần tính axit của các hiđroxit là

A. X, Y, T.

B. T, Y, X.

C. Y, X, T.

D. X, T, Y.

Câu 42. Nguyên tố R thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. Trong hợp chất của R với hiđro 

(không có thêm nguyên tố khác) có 5,88% hiđro về khối lượng. R là nguyên tố nào dưới đây?
A. Oxi.

B. Crôm.

C. Lưu huỳnh.

D. Selen.

Câu 43. Cho 4,4g  hỗn hợp  hai kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp và đều thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với dung dịch axit HCl dư thì thu được 3,36 dm3 khí H2(đktc). Hai kim loại đó là 

A. Na, K.

B. Mg, Ca.

C. Ca, Sr.

D. Sr, Ba.

Câu 44. Các chất trong dãy nào sau đây được xếp theo thứ tự tính axit giảm dần ?

A. H2SO4; H3PO4; H2SiO3; Al(OH)3.

B. H2SiO3 ; Al(OH)3 ; H3PO4 ; H2SO4. 
C. H2SO4; Al(OH)3 ; H2SO4 ; H2SiO3.  

D. H2SiO3 ; Al(OH)3 ; H2SO4 ; H2SO4.

Câu 45. Oxit B có công thức X2O. Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong B là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28. B là chất nào dưới đây?

A. Na2O.
B. K2O.
     C. Cl2O.
              D. N2O.

Câu 46. Một nguyên tố R tạo hợp chất khí với hiđro là RH3 trong oxit cao nhất của R có 56,34% oxi về khối lượng thì R là

 A. S.            
B. P.
     C. N.
  D. Cl

 Câu 47. X là một nguyên tố hóa học. Ion X2+ có tổng số các hạt proton, nơtron, electron là 80 hạt. Trong đó số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện tích âm là 6 hạt. Cấu hình electron của ion X2+ là:

        a) 1s22s22p63s23p6              b) 1s22s22p63s23p64s23d6
        c) 1s22s22p63s23d5              d) 1s22s22p63s23p63d6 

Câu 48.Một ion M3+ có tổng số hạt p,n,e là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không   mang điện là 19. Cấu hình electron của M là:
A. [Ar]3d64s2                 B. [Ar]3d54s1                       C. [Ar]3d64s1                  D. [Ar]3d34s2
B.  LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Photpho trắng có cấu trúc tinh thể nguyên tử

B. Ở thể rắn, NaCl tồn tại dưới dạng tinh thể nguyên tử

C. Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử

D. Kim cương có cấu trúc tinh thể phân tử

Câu 2. Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị phân cực là:

A. O2, H2O, NH3            B. H2O, HF, H2S.         C. HCl, O3, H2S     D. HF, Cl2, H2O

Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình 1s22s22p5. Liên kết hóa học giữa X và Y thuộc loại liên kết :

A. Kim loại                   B. Cộng hóa trị                    C. ion                      D. cho nhận

Câu 4. Trong các dãy chất sau đây, dãy nào gồm những chất chỉ có liên kết cộng hoá trị trong phân tử?

A. H2S
, SO2, NaCl , CaO , CO2, K2S.
B. H2S
, SO2,  NH3, HBr,  H2SO4, K2S, CO2.

C. H2S, CaO,  NH3,  H2SO4, CO2, K2S.
D. NaCl,  NH3, HBr, H2SO4, CO2, H2S,  K2S.

Câu 5. X, Y, Z, T là những nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt là 8,11,19,16. Nếu từng cặp các nguyên tố liên kết với nhau thì cặp nào sau đây liên kết với nhau bằng liên kết cộng hoá trị có phân cực?

A. X và Y.

B. Y và T.

C. X và T.


D. X và Z.

Câu 6. Trong phân tử KNO3 có những loại liên kết gì?

A. Liên kết ion, liên kết cộng hoá trị phân cực.

B. Liên kết cộng hoá trị phân cực , liên kết cộng hoá trị không phân cực.

C. Liên kết ion, liên kết cộng hoá trị phân cực, liên kết cho nhận.

D. Liên kết ion, liên kết cộng hoá trị liên kết hiđro.

Câu 7. Có các phản ứng hoá học sau
1. CaCO3           (     CaO   +   CO2
2. 2KClO3   (  2KCl   +  3O2
3. 2NaNO3   (  2NaNO2  + O2
4. 2Al(OH)3  (  Al2O3 + 3H2O

5. 2NaHCO3    (  Na2CO3 + H​2O  +  CO2

Phản ứng oxi hoá - khử là 

A. (1), (4).              B. (2), (3).              C. (3), (4).               D. (4), (5).

Câu 8. Trong phản ứng:
2NO2  +  2NaOH  ( NaNO3 + NaNO2 + H2O

 NO2 đóng vai trò

A. là chất oxi hoá.






B. là chất khử.

C. là chất oxi hoá, đồng thời cũng là chất khử.


D. không là chất oxi hoá, cũng không là chất khử.

Câu 9. Nhận định nào không đúng?

A. Trong các phản ứng hoá học, số oxi hoá của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi.

B. Trong các phản ứng phân huỷ, số oxi hoá của các nguyên tố luôn thay đổi.

C. Trong các phản ứng thế, số oxi hoá của các nguyên tố luôn thay đổi.

D. Trong các phản ứng oxi hoá - khử luôn có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.
Câu 10. Cho phư​ơng trình phản ứng hoá học sau:

1.   4HClO3  +  3H2S  (   4HCl  +  3H2SO4
2.   8Fe  +   30 HNO3  (  8Fe(NO3)3  +  3N2O  +  15H2O

3. 16HCl  +  2KMnO4  (  2KCl  +  2MaCl2  + 8H2O +  5Cl2
4. Mg  +  CuSO4   (  MgSO4  +  Cu

5.  2NH3  +  3Cl2 (  N2  +  6HCl

Dãy các chất khử là

A. H2S,  Fe, KMnO4,  Mg,  NH3.

B. H2S,  Fe, HCl, Mg, NH3.
C. HClO3,  Fe, HCl, Mg,  Cl2.


D. H2S, HNO3, HCl, CuSO4, Cl2.
Câu 11. Có sơ đồ phản ứng:

               KI + KMnO4 + H2SO4 ( K2SO4 + I2 + MnSO4 + H2O

Khi thu được 15,1g MnSO4 thì số mol I2 tạo thành là

A. 0,25 mol.


B. 0,025 mol.

C. 0,0025 mol.

D. 0,00025 mol

Câu 12. Hoà tan kim loại R hoá trị (II) bằng dung dịch H2SO4 và 2,24l khí SO2 (đktc). Số mol electron mà R đã nhường là

A. 0,1mol. 
     B. 0,2mol. 

C. 0,3 mol.

D. 0,4mol. 

Câu 13. Cho sơ đồ phản ứng:

KMnO4 + H2O2 + H2SO4 ( MnSO4 + O2 + K2SO4 + H2O

Hệ số (nguyên, tối giản) của chất oxi hóa, của chất khử là

A. 3 và 5. 
B. 5 và 2.
C. 2 và 5. 
D. 3 và 2.
Câu 14. Tỷ lệ số phân tử HNO3 là chất oxi hóa và số phân tử HNO3 là môi trường trong phản ứng   FeCO3 + HNO3   (    Fe(NO3)3 + NO + CO2 + H2O   là

A. 8 : 1.
B. 1 : 9.
C. 1 : 8.
D. 9 : 1.
Câu 15. Cho sơ đồ phản ứng:

Mg + HNO3​​      (       Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

Số phân tử HNO3 bị khử và số phân tử tạo muối nitrat là 

A. 1 và 8.                    B. 10 và 5.                    C. 1 và 9.                D. 8 và  2.

Câu 16. Cho các chất sau: Cu2O, FeCO3, Fe3O4, Fe(OH)3, Fe(OH)2, Al2O3, KMnO4,Fe(NO)3, Fe(NO3)2, P, H2S, CuS, MgO. Có bao nhiêu chất tác dụng với dd HNO3 đặc nóng là phản ứng oxi hóa khử

A. 5                                   B. 7.                                      C. 8                                    D. 10

Câu 17. Cho các phản ứng sau:

HCl + MnO2→ MnCl2 + Cl2 + H2O      ( 1 )

HCl + KMnO4 → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O  ( 2 )

HCl + K2Cr2O7 → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O     ( 3 )

HCl + KClO3→ KCl + Cl2 + H2O   ( 4) 

Nếu lấy cùng số mol HCl phản ứng với 4 chất trên thì phản ứng nào thu được nhiều khí Cl2 nhất

A. 3                                           B. 4                                    C. 1                                D. 2

Câu 18. Nung từng cặp chất sau đây trong bìn kín: (1) Fe+ S, (2) Fe2O3 + CO, (3) Au + O2 , (4) Cu + Cu(NO3)2(rắn), (5) Cu + KNO3 (rắn), (6) Al + NaCl (rắn). Các trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa kim loại là:

A. (1), (4), (5)                   B. (2), (3), (4)                          C. (1), (3), (6)            D. (2), (5), (6)

Câu 19. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(I) Sục khí So2 vào dd KMnO4
(II) Sục khí SO2 vào dd H2S

(III) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào H2O

(IV) Cho MnO2 vào dd HCl đăc, nóng

(V) Cho Fe2O3 vào dd H2SO4 đặc, nóng

(VI) Cho SiO2vào dd HF

Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa khử là:

A. 3                                           B. 6                                 C. 4                                    D. 5

Câu 20. Cho sơ đồ phản ứng hoá học sau:

 FeO  +   HNO3 (  Fe(NO3)3 +  NxOy +  H2O

Các hệ số phương trình hoá học trên lần lượt  là:

A. 5x - 2y,    8x - 3y,   5x - 2y, 2,  8x - 3y.

B.  x - 2y,  16x - 6y,  x - 2y, 1,  8x - 3y.

C. 5x - 2y,  16x - 6y,  5x - 2y,  1,  8x - 3y.

D. 4x - 3y,  16x - 6y,  4x - 3y,  1,  8x - 3y.

Câu 21. Cho các chất sau: NH3, HNO3, H2S, SO2, NO2, H2SO4, FeCl2. Nhận xét nào đúng?

A. Các chất vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa là: SO2, NO2, FeCl2.

B. Các chất chỉ thể hiện tính oxi hóa là: HNO3, H2SO4, SO2.

C. Các chất chỉ thể hiện tính khử là: NH3, H2S, FeCl2.

D. Các chất vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa là: SO2, NO2, H2S.

Câu 22. Hệ số cân bằng của phương trình phản ứng hoá học sau là 
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A. 6, 22, 4, 3, 18, 14. 



B. 2, 10, 1, 1, 10, 4.

C. 3, 4, 6, 8, 12, 16. 



D. 5, 7, 12, 9, 16, 20.

Câu 23. Cho luồng khí H
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dư đi qua hỗn hợp các oxit CuO, ZnO, MgO, Fe
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 ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn thu được là

A. Cu, FeO, ZnO, MgO. 


B. Cu, Fe, Zn, Mg.

C. Cu, Fe, Zn, MgO. 



D. Cu, Fe, ZnO, MgO.

Câu 24. Cho sơ đồ phản ứng  Al + HNO3    →     Al(NO3)3    + N2O  + NO  + H2O.
Nếu tỉ lệ giữa số mol N2O và NO bằng 3 : 1 thì tỉ lệ số mol Al : N2O : NO là

A. 13 : 6 : 2.
 B. 23 : 9 : 3.
      
C. 9 : 3 : 1.
      
D. 18 : 3 :1.
Câu 25. Hoà tan 17,9 g Al, Fe, Cu vào dung dịch HNO3 loãng. Sau phản ứng tạo ra dung dịch muối và 6,72 lít NO (đktc). Số gam muối trong dung dịch muối là
A.50,2.    

B. 73,7.

  C. 62,3.                    
D. 36,85.
Câu 26. Hoà tan hoàn toàn 12g Mg vào dung dịch HNO3 loãng. Sau phản ứng giải phóng NO và N2O theo tỷ lệ mol là 4 : 1. Thể tích hỗn hợp khí N2O và NO (đktc) là
A. 5,6 lít.

B. 4,48 lít.

C. 3,6 lít.

 D. 6,72 lít.

Câu 27. Nhiệt phân hoàn toàn các chất rắn sau đây: KNO3, CaCO3, KClO3, AgNO3, NH4NO2, NH4Cl, Cu(OH)2,  KMnO4, Na2CO3. 

a) Có bao nhiêu chất bị nhiệt phân là phản ứng oxi hóa khử

A. 3                                     B. 4                                  C. 5                                D. 6  

b) Có bao nhiêu phản ứng cho sản phẩm là khí O2
A. 4                                       B. 3                                C. 5                                 D. 2      

Câu 28. Cho phản ứng: FexOy + CO→ Fe  + CO2
Tổng hệ số nguyên tối giản của phản ứng là:

A. 2x+ y                 B. x + 2y + 1                        C. 2x + 2y + 1                   D. x+ 3y +1

Câu 29. Cho phản ứng sau: FexOy  +   HNO3→  Fe(NO3)3 +  NO   + H2O
Tổng hệ số nguyên tối giản của phản ứng là:

A. 21x + 5y+ 3                    B. 5x + 24y + 6                 C. 24x – 5y + 3             D. 24x -15y + 3

Câu 30.Tiến hành các thí nghiệm sau:

· TN1: Cho dd KI vào dd FeCl3
· TN2:  cho Cu vào dd Fe(NO3)3
· TN3: Cho dd AgNO3 vào dd Fe(NO3)2
· TN4: cho dd Na2CO3 vào dd FeCl3
· TN5: Cho Al4C3 vào H2O

· TN6: cho dd NH3 dư vào dd Cu(NO3)2
a) Có bao nhiêu thí nghiệm cho sản phẩm là chất khí:

A. 1                                        B. 2                         C. 3                            D. 0

b) Có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa

A. 3                               B. 2                                 C. 5                                    D. 4

Câu 31. Sục khí SO2 lần lượt vào các dd sau: HNO3đ, Ca(OH)2, H2S, KMnO4, Br2, Na2CO3. Có bao nhiêu phản ứng hóa học xảy ra là phản ứng oxi hóa khử:

A. 4                                     B. 5                                            C. 3                            D. 6

Câu 32. Dãy gồm các chất đều tác dụng với khí H2S là phản ứng oxi hóa khử là:

A.dd H2O2, dd FeCl3, khí Cl2, dd Br2, dd K2Cr2O7
B. dd AgNO3, khí O2, dd FeCl2, dd NaOH, dd Br2
C. Khí Cl2, khí O2, CrO3, dd KOH, dd Na2CO3
D. dd AlCl3, dd Br2, dd KMnO4, dd Ca(OH)2, Khí O2
Câu 33. Cho dd X chứa KMnO4 và H2SO4 (loãng) lần lượt vào các dung dịch: FeCl2, FeSO4, CuSO4, MgSO4, H2S, HCl (đặc). Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa khử là:

A. 6                                  B. 4                                    C. 3                                         D. 5
C. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC 

Câu 1. Tốc độ phản ứng hoá học là

A. độ biến thiên nồng độ của tất cả các chất phản ứng trong một đơn vị thời gian.

B. độ biến thiên nồng độ của sản phẩm tạo thành trong một đơn vị thời gian.

C. độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian.

D. độ biến thiên nồng độ của các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian.
Câu 2. Những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?

1. Nhiệt độ

2.  Nồng độ


3.  Áp suất

4.  Diện tích bề mặt

5. Chất xúc tác
6. Chất ức chế phản ứng

A. 1,2,3,5,6. 



          
B. 1,2,3,4,6.
C. 1,2,3,4,5.




   D. 1,3,4,5,6.
Câu 3. Xét phản ứng: 3O2  (  2O3. Nồng độ ban đầu của oxi là 0,045 mol/l. Sau 10 giây nồng độ của oxi còn là 0,041 mol/l. Tốc độ của phản ứng này trong thời gian đó là
A. 4. 10-3 mol/l.s                    
   
 
B.  4. 10-5 mol/l.s            

C. 0,4. 10-3 mol/l.s                           

D. 0,4. 10-4 mol/l.s
Câu 4. Có phản ứng xảy ra trực tiếp giữa các phân tử khí trong bình kín theo phương trình: A2 + 2B (   2AB. Tốc độ của phản ứng này thay đổi như thế nào khi áp suất tăng lên 2 lần? (Biết khi áp suất tăng lên bao nhiêu lần thì nồng độ mỗi chất cũng tăng lên bấy nhiêu lần).

A.  Tăng 4 lần.

   


B.  Tăng 6 lần.

C.  Tăng 2 lần.




D. Tăng 8 lần.
Câu 5. Phản ứng thuận nghịch là   

A. phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất

B. phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau trong những điều kiện khác nhau.                        

C. phản ứng xảy ra theo một chiều và nồng độ của chất tham gia phản ứng bằng nồng độ của sản phẩm tạo thành trong cùng điều kiện.

D. phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau và phản ứng thuận xảy ra hoàn toàn thì phản ứng nghịch bắt đầu xảy ra.
Câu 6. Một phản ứng thuận nghịch đạt đến trạng thái cân bằng khi
A. tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
B. các chất tham gia phản ứng vừa hết.

C. nồng độ chất phản ứng bằng nồng độ chất tạo thành sau phản ứng.

D. tốc độ phản ứng thuận nhanh hơn tốc độ phản ứng nghịch.
Câu 7.   SO2(khí) +1/2 O2(khí)             SO3 (khí)
     (1)

2SO2(khí) + O2(khí)                   2SO3(khí)          (2)

2SO3(khí)              2SO2(khí) + O2(khí)

    (3)

Gọi K1, K2, K3 là hằng số cân bằng ứng với các trường hợp (1), (2), (3) thì biểu thức liên hệ giữa chúng là 
A. K1 =2K2 = 3K3


         B. K1 =2 K2 = (K3)-1
C. 2K1 =  K2 = (K3)1



D. (K1)2= K2 = (K3)-1
Câu 8. Có cân bằng hóa học sau:  N2   + 3H2               2NH3             (H  < 0             

Cho vào bình kín 1 lít khí N2 và 3 lít khí H2 với chất xúc tác thích hợp ở 4500C, áp suất lúc đầu là P. Giữ nguyên nhiệt độ đó một thời gian, áp suất trong bình sẽ
A. tăng                                                    B. giảm                     

C. không thay đổi                                   D. tăng rồi lại giảm
Câu 9. Nhận xét nào sau đây không đúng?

Cho phản ứng
                 2SO2 (khí) + O2 (khí)           2SO3 (khí)    (H < 0
Để cân bằng chuyển dịch theo chiều tạo SO3 cần
A. tăng nồng độ của O2 hoặc SO2.

B. tăng áp suất.

C. Giảm nồng độ của SO3.


D. dùng chất xúc tác V2O5 và tăng nhiệt độ
Câu 10. Trong công nghiệp, NH3​ được tổng hợp theo phản ứng
         N2(khí) + 3H2 (khí)               2NH3 (khí)     (H < 0

Để tăng hiệu suất tổng hợp NH3 cần
A. tăng nồng độ của NH3. 

B. giảm nồng độ của N2. 
C. giảm nhiệt độ, tăng áp suất của hệ.

D. dùng  nhiệt độ thích hợp và tăng áp suất của hệ, dùng chất xúc tác.

Câu 11. Phản ứng sản xuất vôi :

              CaCO3(rắn)             CaO(rắn) + CO2(khí)   (H > 0

Hằng số cân bằng Kc  của phản ứng phụ thuộc vào

A. nhiệt độ.





B. khối lượng CaCO3.


C. khối lượng CaO.



D. chất xúc tác.
Câu 12. Khi cho khí NO2 vào 1 ống nghiệm, nút kín thì trong đó có cân bằng.

2 NO2 (Khí)

N2O4 (Khí)       (H < 0
                                      (Màu nâu đỏ)
             (Không màu)

Để cân bằng chuyển dịch về phía tạo N2O4 cần
A. ngâm ống nghiệm trong nước nóng



B. ngâm ống nghiệm trong nước đá.

C. giữ nguyên ở điều kiện thường, thêm chất xúc tác.

D. giảm áp suất của hệ xuống.
Câu 13. Cân bằng của phản ứng H2 + I2 ⇌  2HI
∆H < 0 được thành lập ở t0C  khi nồng độ các chất [H2] = 0,8 mol/l; [I2]= 0,6 mol/l; [HI] = 0,96 mol/l. Nồng độ ban đầu của H2 và I2 lần lượt là:

A. 1.2M và 1,08M.
   B. 1,18M và 1,08M.         C.1,28M và 1,08M.
   D. 2,28M và 2,08M.
Câu 14. Cho phản ứng : N2 (k) + 3H2(k)  ⇌ 2NH3(k) . Ở thời điểm cân bằng nồng độ của N2 , H2, NH3 lần lượt là 2,5mol/l ; 1,5mol/l ; 2,0mol/l. Vậy nồng độ mol/l N2  và H2 ban đầu lần lượt là

A. 2,50M và 4,05M.



B. 3,75M và 3,50M.


C. 3,50M và 4,50M.



D. 2,50M và 3,50M.
Câu 15. Xét cân bằng : CO(k) + H2O(k) ⇌ CO2 (k) + H2(k)  

Biết rằng nồng độ đầu của CO và H2O lần lượt là 0,10M và 0,40M. Hằng số cân bằng của phản ứng ở nhiệt độ đã cho là 1.Vậy nồng độ CO và H2O lúc cân bằng lần lượt là 


A. 0,02M và 0,32M.



B. 0,04M và 0,36M.
C. 0,08M và 0,38M.



D. 0,05M và 0,35M.
Câu 16. Cho phản ứng: A(k) + α B(k) ⇌  ABα(k)

Khi tăng nồng của A, B lên 2lần, tốc độ phản ứng tăng 16 lần. Tính α?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4        
Câu 17. Có cân bằng CO (k) + H2O (k) ⇄ CO2 (k) + H2 (k). Ở nhiệt độ đã cho, trong trạng thái cân bằng nồng độ của CO là 0,16 mol/l; của H2O là 0,32 mol/l; của CO2 là 0,32 mol/l; của H2 là 0,32 mol/l. Hằng số cân bằng của phản ứng là

A. K = 1.

B. K = 2.

C. K = 3.

D. K = 4.
Câu 18. Có phản ứng 4A (r) + 3B2 (k)  ⇄  2A2B3 (k). Khi tăng áp suất lên 2 lần, trong hệ cân bằng sẽ có

A. tốc độ phản ứng thuận tăng lên 8 lần, tốc độ phản ứng nghịch không thay đổi.

B. tốc độ phản ứng thuận tăng lên 124 lần, tốc độ phản ứng nghịch tăng lên 4 lần. 

C. tốc độ phản ứng thuận tăng lên 6 lần, tốc độ phản ứng nghịch tăng lên 4 lần. 

D. tốc độ phản ứng thuận giảm đi 8 lần, tốc độ phản ứng nghịch tăng lên 4 lần.
Câu 19. Có phản ứng  2NO (k) + O2 (k) → 2NO2 (k) xảy ra trong bình kín. Tốc độ của phản ứng sẽ lớn nhất nếu tỉ lệ số mol của NO và O2 được lấy là 

A. 1 : 2
.
B. 2 : 1.


C. 1 : 1.


D. 3 : 2.
Câu 20. Xét cân bằng: N2O4(k) ⇄  2NO2(k) ở 25oC. Khi chuyển dịch sang một trạng thái cân bằng mới nếu nồng độ của N2O4 tăng lên 9 lần thì nồng độ của NO2 
A. Tăng 9 lần                  B. Tăng 3 lần                       C. Giảm 3 lần                 D. Tăng 4,5 lần

D. SỰ ĐIỆN LI VÀ PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH 

Câu 1. Dãy các chất đều có khả năng dẫn điện là: 
A. dd HCl, dd NaCl, dd C2H5OH, dd HNO3
B. dd NaCl, dd C6H12O6, dd H2SO4, KNO3 rắn

C. dd NaCl, Al2O3 nóng chảy, dd AgNO3, dd HCl

D. NaOH rắn, dd CaCl2, dd HCl, NaCl nóng chảy

Câu 2. Dãy gồm các chất điện li mạnh là:
A. KCl, HNO3, Ba(OH)2​, FeCl3, CH3COONa

B. AlCl3, Fe(OH)2, H3PO4, CH3COONa, NaOH
C. CH3COOH, CaCl2, H2S, KOH
D. NaI, FeSO4, NH4Cl, H3PO4, Mg(OH)2
Câu 3. Dãy gồm các chất là chất điện li yếu là:

A. Mg(OH)2, NaCl, HNO3, K​2SO4
B. Al(OH)3, FeCl3, HCL, AgNO3
C. H3PO4, CH3COOH, HF, Cu(OH)2
D. NaOH, MgCO3, NaNO3, BaCl2
Câu 4. 200 ml dd X gồm Fe(NO3)3 0,1 M và KNO3 0,2 M có nồng  độ mol của ion NO3- là:
A. 0,25 M                                B. 0,5 M                        C. 0,4 M                      D. 1 M
Câu 5. Theo thuyết Arê- ni-uyt thì những chất nào sau đây là axit:

A. NH4Cl, HCl, HNO3     B. H2O, HBr, HNO3     C. H3PO4, CH3COOH, HNO3  D. FeCl2, H2SO4, HNO3
Câu 6. Theo thuyết Bron-ted, các chất nào sau đây là axit

 A. NH4Cl, HCl, FeCl3                                                           B. NaCl, NH4Cl, HNO3    

 C. K2SO4, H2SO4, Al2(SO4)3                                                 D. Na2CO3, HCl, NaCl

Câu 7. Cho các dd các chất sau: Na2CO3, NaCl, HNO3, NaOH, CH3COONa, Na2SO3, FeCl3, NH4Cl. Có bao nhiêu chất làm quỳ tím chuyển sang màu xanh:
A. 4                               B. 5                                     C. 6                                   D. 3

Câu 8. Chất nào sau đây có tính chất lưỡng tính:

A. (NH4)2CO3               B. NaHSO3                   C. Al(OH)3              D. Cả A, B, C
Câu 9. Các chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, H2O đều là


A. axit.

B. bazơ.


C. chất trung tính.
D. chất lưỡng tính. 
Câu 10. Các ion nào sau đây không thể cùng tồn tại trong một dung dịch:


A. Na+, Mg2+, NO3(, SO42(. 
B. Ba2+, Al3+, Cl(, HSO4(.

C. Cu2+, Fe3+, SO42(, Cl(. 
D. K+, NH4+, OH(, PO43(.
Câu 11. Dãy chất, ion nào sau đây là axit?


A. HCOOH, HS(, NH4+, Al3+.
B. Al(OH)3, HSO4(, HCO3(, S2(.


C. HSO4(, H2S, NH4+, Fe3+.
D. Mg2+, ZnO, HCOOH, H2SO4.

Câu 12. Dung dịch HNO3 có pH = 2. Cần pha loãng dung dịch trên bao nhiêu lần để thu được dung dịch có pH = 3?


A. 1,5 lần.
B. 10 lần.
C. 2 lần.
D. 5 lần.
Câu 13. CH3COOH điện li theo cân bằng sau:

CH3COOH ⇄   CH3COO(  +  H+
Cho biết độ điện li của CH3COOH tăng khi nào?


A. Thêm vài giọt dung dịch HCl.


B. Thêm vài giọt dung dịch NaOH. 


C. Thêm vài giọt dung dịch CH3COONa.


D. Cả A và B.
Câu 14. Cho từ từ dung dịch Na2CO3 cho đến dư vào dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được là:
A. Có khí thoát ra

B. Có kết tủa màu trắng sau đó tan dần

C. Có kết tủa màu nâu đỏ và khí thoát ra

D. Có kết tủa nâu đỏ, sau đó tan dần

Câu 15. Cho các cặp dd các chất sau tác dụng với nhau: Na2S+ AlCl3, NH3 + FeSO4, H2S+ CuCl2, Ca(HCO3)2 + NaOH, MgCl2 + KOH, AgNO3 + NaCl, H2SO4 + NaOH, NH4Cl + Ba(OH)2, Fe2(SO4)3 + K2CO3. Số cặp chất phản ứng sinh ra kết tủa là:
A. 4                                                 B. 5                                      C. 6                                  D. 7
Câu 16.Trong các dd sau dung dịch nào tác dụng với dd NaOH dư và NH3 dư đều không thu được kết tủa:
A. CuSO4​                                        B. ZnSO4                              C. AlCl3                  FeSO4
Câu 17. Dãy các dung dịch nào sau đây đều có pH > 7.
A. CuSO4, NaCl, KNO3, NH3                B. Na2CO3, NH3, CH3COONa, C6H5ONa

C. NH3, Na2SO4, KOH, AlCl3                  D. NaOH, Na2CO3, CaCl2, Ba(NO3)2
Câu 18. Dung dịch X có [OH-]= 10-2 có pH bằng:

A. 0,2                                   B. 2                                    C. 12                                     D. 1,2 
Câu 19. Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,05 m với 300 ml dung dịch HCl 0,1 M được dung dịch X có pH là:
A. 2                                  B. 1,3                              C. 1,4                               D. 1

Câu 20. X là dd H2SO4 0,5 M, Y là dd NaOH 0,6 M. Cần trộn thể tích (lít) của X và Y theo tỉ lệ nào để được dd có pH=13.
A.11/15                             B. 7/11                                  C. 6/11                                 D. 5/11

Câu 21. Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 M và H2SO4 0,01 M với 250 ml dd Ba(OH)2 a mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dd có pH= 12. Giá trị của a là:
A. 0,05 M                                 B. 0,06 M                      C. 0,07 M                     D. 0,08 M

Câu 22. Trộn 3 dd H2SO4 0,1 M, HCl 0,2 M , HNO3 0,3 M với thể tích bằng nhau được dd A. Cho 300 ml dd A tác dụng với V ml dd B chứa NaOH 0,2 M và Ba(OH)2 0,1 M được dd C có pH= 1. Giá trị của V là:
A. 80 ml                        B. 320 ml                          C. 160 ml                            D. 240 ml
Câu 23. Điện phân 1 lít dung dịch NaCl dư với điện cực trơ, màng ngăn xốp tới khi dung dịch thu được có có pH = 12 (coi lượng Cl2 tan và tác dụng với H2O không đáng kể, thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể), thì thể tích khí thoát ra ở anot (đktc) là bao nhiêu?


A. 1,12 lít.
B. 0,224 lít.
C. 0,112 lít.
D. 0,336 lít.
Câu 24. Nhiệt phân 1,88 gam Cu(NO3)2 rồi hấp thụ toàn bộ lượng khí sinh ra bằng H2O được 2 lít dung dịch A.  pH của dung dịch A là


A. 7.
B. 2.
C. 3.
D. 2,2.
Câu 25. Trộn 10 ml dung dịch HCl 0,1M với 10 ml dung dịch Ba(OH)2 0,05M.Tính pH của dung dịch thu được.


A. pH = 6.
B. pH = 7.
C. pH = 8.
D. pH = 9.
Câu 26. Nhiệt phân 2,35 gam Cu(NO3)2 một thời gian, toàn bộ lượng khí thoát ra cho hấp thụ hoàn toàn vào 2 lít H2O thu được dd X có pH=2. Hiệu suất của phản ứng nhiệt phân Cu(NO3)2 là:
A. 75%                               B. 68%                            C. 90%                             D. 80%

Câu 27. Điện phân hoàn toàn 400 ml dd AgNO3 x (mol/l) thì cần thời gian là 0,2 giờ, cường độ dòng điện I ( ampe) và thu được dd X có pH= 1.Giá trị của x và I lần lượt là:
A. 0,2 M và 2,86 A                 B. 0,1 M và 2,68 A            C. 0,15 M và 3 A            D. 0,1 M và 6,28 A
Câu 28. Cho 400 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd chứa đồng thời  Ba(OH)2 0,08 M và KOH 0,04 M. Tính pH của dd thu được?
A. 12                                         B. 11                                        C 2                          D. 13

Câu 29. Hòa tan m gam BaO vào nước được 200 ml dd A có pH= 13. Giá trị của m là:
A. 1,35                             B. 5,13                                  C. 1,53                            D. 3,51
Câu 30. Hòa tan m gam Ba vào nước được 1,5 lít dd A có pH= 12. Giá trị của m là:
A. 1,0275 gam                       B. 2,055 gam                  C. 2,1075 gam                 D. 1, 2075 gam
Câu 31. Dung dịch X có chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42-và x mol OH-. Dung dịch Y có chứa ClO4-, NO3- và y mol H+; Tổng số mol ClO4- và NO-3 là 0,04 mol. Trộn X và Y được 100 ml dd Z. dd Z có pH ( bỏ qua sự điện li của nước) là:

A. 13                                        B. 2                                 C. 12                                               D. 1 
Câu 32. Trong một cốc nước chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl( và d mol HCO3(. Biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d là 


A. a + b = c + d.

B. 3a + 3b = c + d.


C. 2a + 2b = c + d.
D. 
[image: image29.wmf]1
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(a + b) = c + d.
Câu 33. Trong một cốc nước chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl( và d mol HCO3(.  Nếu chỉ dùng nước vôi trong nồng độ p mol/l để làm giảm độ cứng trong cốc, thì người ta thấy khi cho V lít nước vôi trong vào, độ cứng của nước trong bình là bé nhất, biết c = d. Biểu thức liên hệ giữa a, b và p là


A. V = (b + a)/2p.
B. V = (2a + b)/p.


C. V = (3a + 2b)/2p.
D. V = (2b + a)/p.
Câu 34.Cho dd X gồm : 0,007 mol Na+; 0,003 mol Ca2+; 0,006 mol HCO3- và 0,001 mol NO3-. Để loại bỏ hết Ca2+ trong dung dịch X cần một lượng vừa đủ dd chứa a gam Ca(OH)2. Giá trị của a là:

A. 0,222                                  B. 0,18                                C. 0,444                                D. 0,12
Câu 35. Dung dịch X chứa các ion : Na+, Ca2+, HCO3- và Cl-.Trong đó số mol của ion Cl- là 0,1. Cho 1/2 dd X phản ứng với dd NaOH dư, thu được 2 gam kết tủa . Cho 1/2 dd X còn lại phản ứng với dd Ca(OH)2 dư, thu được 3 gam kết tủa. Mặt khác , nếu đun sôi đến cạn dd X thì thu được m gam chất rắn khan . Giá trị của m là:
A. 8,79                         B. 9,21                                       C. 9,26                                    D. 7,47
Câu 36.  Trong một cốc nước chứa các ion Ca2+, Mg2+, Ba2+ và 0,1 mol Cl-, 0,2 mol HCO3-. Hỏi cần dùng bao nhiêu ml dd K2CO3 1 M để là kết tủa tối đa các cation.
A. 100 ml                                     B. 150 ml                          C. 200 ml                         D. 300 ml

Câu 37. Dung dịch A chứa các ion : a mol Na+, b mol HCO3-, c mol CO32-, d mol SO42-. Để tạo ra  kết tủa lớn nhất người ta dung 100 ml dd Ba(OH)2 nồng độ x mol/l. Biểu thức x theo a và b là:
A. x= a + b                          B. x= a – b                     C. x= (a+b)/0,2                 D. (a+ b)/0,1
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